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THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÀN NÓNG MULTI
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DÀN LẠNH TREO TƯỜNGDÀN LẠNH TREO TƯỜNG

Tinh tế, Thanh lịch
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÀN LẠNH 
ÂM TRẦN CASSETTE 1 HƯỚNG THÔI

Công suất

Chiều lạnh

Chiều sưởi

Nguồn điện

Dữ liệu điện

Công suất đầu vào chiều lạnh

Công suất đầu vào chiều sưởi

Dòng điện hoạt động chiều lạnh

Dòng điện hoạt động chiều sưởi

Lưu lượng gió dàn lạnh (Hi/Mi/Lo)

Độ ồn dàn lạnh (Hi/Mi/Lo)

Dàn lạnh

Mặt nạ

Kích thước (W×D×H)

Khối lượng

Kích thước (W×D×H)

Khối lượng

Kết nối ống
Kích thước ống lỏng

Kích thước ống hơi

Model dàn lạnh

V~,Hz,Ph

Btu/h

kW

Btu/h

kW

W

A

W

A

m3/h

dB(A)

mm

kg

mm

kg

mm

mm

HI-MC1W10AT HI-MC1W15AT HI-MC1W20AT HI-MC1W25AT

9,000(4435-11260)

2.6(1.30-4.00)

9,900(4777-12000)

2.9(1.40-4.10)

27

0.12

27

0.12

450/390/350

32/29/26

860x450x130

13

1100x500x32

3.5

6.35

9.52

12,000(5800-12625)

3.50(1.70-3.70)

13,300(6930-15080)

3.9(2.03-4.42)

28

0.12

28

0.12

540/490/430

35/32/28

860x450x130

13

1100x500x32

3.5

6.35

9.52

18,000(7400-25000)

5.20(2.16-7.33)

18,000(8530-28000)

5.20(2.50-8.20)

55

0.24

55

0.24

840/790/730

38/35/31

1180x450x130

16

1420x500x32

5

6.35

12.7

220~240,50,1

24,000(7400-25000）
7.10(2.16-7.33)

24,000(8530-28000）
7.10(2.50-8.20)

55

0.24

55

0.24

860/800/710

43/40/36

1180x450x130

16

1420x500x32

5

9.52

15.88

HIKAWA AIR CONDITIONER 12

TÍNH NĂNG

Hiển thị
Bảng hiển thị kỹ thuật số, có khả năng hiển thị nhiệt độ,
mã lỗi và trạng thái vận hành của máy.

Lưu ý:
* Máy sử dụng điều khiển từ xa. Bộ điều khiển tùy chọn khác vui lòng liên hệ tổng đài 1900.63.83.56
* Công suất lạnh dựa trên: Nhiệt độ phòng 27°CDB, 19°CWB, nhiệt độ ngoài trời 35°CDB, 24°CWB
* Độ ồn thực tế đo được thông thường cao hơn các giá trị này do ảnh hưởng của điều kiện môi trường xung quanh

Đảo gió tự động 4D
Góc đảo gió lên/xuống và trái/phải từ 40-80°, cung cấp 
luồng gió mát lành đến mọi ngóc ngách trong phòng.

Thanh dẫn hướng gió rộng
Độ rộng của thanh dẫn hướng gió lên đến 9cm, giúp
cung cấp luồng gió xa hơn.

Chiều cao thổi gió lớn
Chiều cao thổi gió lên đến 3m, phù hợp với những 
không gian có trần nhà cao.

3m

Xuất xứ MALAYSIA
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